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TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN
---*---

BẢNG ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA - TPHCM - ĐỢT I
LỚP: 12A3 - NĂM HỌC 2022 - 2023

HỌ VÀ TÊN SỐ BÁO DANH ĐIỂM THI

Vũ Hoàng Lương Huy 015087 1047
Vũ Trọng Nghĩa 014583 1036
Hoàng Quốc Việt 014521 1028
Nguyễn Trần Đình Phong 015331 1013
Hoàng Thị Quỳnh Ngân 015209 1012
Nguyễn Thị Như Ý 015895 1007
Trần Vỹ Kiện 014296 1003
Phan Thị Cẩm Vân 030622 990
Lê Thị Tuyết Trâm 014438 982
Dương Bảo Hân 030357 980
Lê Minh Hiền 030440 961
Nguyễn Hoàng Minh 014811 961
Nguyễn Việt Hùng 014764 955
Phạm Ngọc Huyền Khuê 015667 950
Nguyễn Lâm Hàn Ni 014697 948
Lưu Ngọc Bảo Kha 015951 942
Nguyễn Nhật Huy 015235 941
Nguyễn Lê Đạt 014562 939
Vũ Gia Bảo 014496 937
Nguyễn Huy Bách 014676 933
Nguyễn Á Bình 015392 933
Lê Nguyễn Gia Phúc 014700 926
Dương Đình Hiếu 015580 924
Hoàng Xuân Bách 030772 907
Lê Võ Phú Thịnh 032211 907
Nguyễn Xuân Hữu Phúc 015132 906
Đồng Phú Đức 015536 903
Nguyễn Thị Mỹ Uyên 015687 896
Nguyễn Lê Ngọc Anh 015430 893
Đỗ Việt Hoàng 014411 889
Nguyễn Hồ Bảo Huy 014532 883
Phùng Tắc Hào 014563 876
Võ Như Quỳnh 032241 875
Bùi Thị Thủy Tiên 015682 868
Bạch Tôn Lan Nhi 014732 855
Huỳnh Hoàng Như Phương 015679 853
Phạm Văn Dũng 014992 847
Du Gia Thịnh 015061 832
Nguyễn Phạm Anh Dũng 015901 831

ĐIỂM TRUNG BÌNH 932.5
Mức điểm 1001-1200 7

Mức điểm 900-1000 20

Mức điểm 400-600

Mức điểm 800-900 12
Mức điểm 700-800

Mức điểm 600-700



STT SBD Lớp ĐGNL Ghi chú
1 015087 Vũ Hoàng Lương Huy 12A3 1047
2 015874 Lê Thị Trà My 12A1 1042
3 014480 Nguyễn Hưng Thịnh 12A1 1042
4 015987 Nguyễn Trần Minh Đức 12A1 1041
5 014583 Vũ Trọng Nghĩa 12A3 1036
6 014521 Hoàng Quốc Việt 12A3 1028
7 015482 Đỗ Hồng Nhân 12A1 1019
8 015331 Nguyễn Trần Đình Phong 12A3 1013
9 015209 Hoàng Thị Quỳnh Ngân 12A3 1012

10 015686 Nguyễn Thiên Tuấn 12A2 1008
11 014354 Phạm Tuấn Khang 12A1 1007
12 015895 Nguyễn Thị Như Ý 12A3 1007
13 015653 Trần Quang Anh 12A11 1005
14 014296 Trần Vỹ Kiện 12A3 1003
15 014795 Hoàng Sơn Bảo 12A5 998
16 031879 Đỗ Hồng Minh 12A1 993
17 030622 Phan Thị Cẩm Vân 12A3 990
18 014438 Lê Thị Tuyết Trâm 12A3 982
19 030357 Dương Bảo Hân 12A3 980
20 030531 Ngô Triệu Vi 12A5 979
21 015721 Nguyễn Nam Sơn 12A5 977
22 015115 Nguyễn Thu Hiền 12A4 970
23 016005 Hoàng Ngọc Xuân Nhi 12A2 968
24 014489 Nguyễn Tấn Tuấn 12A1 964
25 014462 Trần Văn Hùng 12A5 963
26 014579 Trần Hà My 12A5 962
27 030440 Lê Minh Hiền 12A3 961
28 014811 Nguyễn Hoàng Minh 12A3 961
29 014770 Vũ Hoàng Long 12A1 960
30 014859 Phạm Quang Tuấn 12A5 956
31 014764 Nguyễn Việt Hùng 12A3 955
32 015102 Quách Minh Trí 12A2 954
33 015159 Trần Ngân Giang 12A2 950
34 015667 Phạm Ngọc Huyền Khuê 12A3 950
35 014697 Nguyễn Lâm Hàn Ni 12A3 948
36 032281 Nguyễn Phan Nam Anh 12A7 948
37 015047 Đặng Nguyễn Anh Minh 12A7 943
38 015951 Lưu Ngọc Bảo Kha 12A3 942
39 015235 Nguyễn Nhật Huy 12A3 941
40 014560 Lương Mỹ Duyên 12A2 940
41 014562 Nguyễn Lê Đạt 12A3 939
42 014379 Đào Hoàng Lan Châu 12A4 939
43 014440 Vương Thụy Hoài Trinh 12A5 939
44 015048 Nguyễn Chu Hải Nam 12A1 937

TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN
BẢNG ĐIỂM ĐÁNG GIÁ NĂNG LỰC - NĂM HỌC 2022 - 2023

Họ và tên
TỪ 800 - 1047



45 014496 Vũ Gia Bảo 12A3 937
46 014667 Nguyễn Duy Trường 12A7 936
47 030433 Nguyễn Việt Anh 12A5 935
48 015618 Nguyễn Minh Chương 12A7 935
49 015970 Ngô Nguyễn Bảo Thanh 12A4 934
50 014676 Nguyễn Huy Bách 12A3 933
51 015392 Nguyễn Á Bình 12A3 933
52 014804 Đặng Khải Hoàn 12A7 933
53 015099 Trần Ngọc Thiện 12A1 931
54 014338 Phan Thanh Thắng 12A5 930
55 014700 Lê Nguyễn Gia Phúc 12A3 926
56 014456 Lê Trọng Đại 12A4 925
57 015211 Hoàng Nhân 12A7 925
58 031224 Huỳnh Hải Khuê 12A13 925
59 015580 Dương Đình Hiếu 12A3 924
60 015015 Trần Hồng Quảng 12A5 924
61 015994 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 12A6 921
62 015396 Khổng Minh Đức Hiếu 12A5 920
63 015982 Nguyễn Ngọc Phương Anh 12A14 919
64 015256 Phạm Hữu Thọ 12A1 917
65 030211 Đàm Thoại Tường Vy 12A2 915
66 031149 Quách Bạch Yến Nhi 12A5 913
67 014803 Nguyễn Lê Trung Hiếu 12A5 912
68 014997 Nguyễn Kim Hoàng 12A5 911
69 014840 Châu Gia Bảo 12A6 911
70 014695 Trương Kim Ngân 12A1 910
71 014822 Phan Thiên Phúc 12A1 909
72 015108 Trần Gia Bảo 12A5 909
73 014843 Vũ Trọng Đạt 12A13 909
74 014571 Phạm Nguyễn Gia Hưng 12A1 908
75 014394 Nguyễn Thị Trà My 12A1 908
76 030772 Hoàng Xuân Bách 12A3 907
77 032211 Lê Võ Phú Thịnh 12A3 907
78 015132 Nguyễn Xuân Hữu Phúc 12A3 906
79 014952 Phan Hoàng Thanh Vy 12A5 906
80 014375 Nguyễn Thị Thảo Anh 12A7 906
81 015536 Đồng Phú Đức 12A3 903
82 014348 Phan Hoàng Khả Doanh 12A9 901
83 014694 Võ Thị Việt Mỹ 12A5 900
84 015386 Nguyễn Trần Vĩ 12A9 900
85 015687 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 12A3 896
86 014335 Tán Khánh Phong 12A1 895
87 015442 Lại Tiến Hưng 12A4 895
88 015736 Nguyễn Thanh Bình 12A5 895
89 014466 Nguyễn Khánh Linh 12A5 895
90 014753 Trương Trung Anh 12A11 894
91 015710 Đỗ Quang Minh 12A2 893
92 015430 Nguyễn Lê Ngọc Anh 12A3 893



93 014594 Phạm Tri 12A7 893
94 015248 Huỳnh Như 12A4 892
95 014467 Trần Thị Thu Lộc 12A6 892
96 014812 Lưu Danh Nam 12A5 891
97 014779 Trịnh Đức Sơn 12A7 891
98 014533 Đặng Hoàng Anh Kiên 12A2 889
99 014411 Đỗ Việt Hoàng 12A3 889

100 031905 Lê Tấn Đạt 12A4 889
101 014389 Trần Hoàng Gia Khánh 12A11 887
102 015261 Bùi Nhật Trường 12A1 886
103 014306 Phan Nguyễn Phương Quỳnh 12A2 885
104 014789 Nguyễn Hoàn Vũ 12A2 885
105 015639 Hồ Thị Diễm Phượng 12A4 885
106 014737 Nguyễn Vũ Minh Quang 12A7 885
107 015878 Phạm Ngọc Quỳnh Như 12A9 884
108 015572 Trần Trọng Ân 12A14 884
109 014532 Nguyễn Hồ Bảo Huy 12A3 883
110 014431 Lê Quốc Thái 12A7 883
111 014369 Vũ Thị Kiều Trang 12A7 882
112 015487 Đỗ Anh Quân 12A9 882
113 014708 Nguyễn Long Thành 12A1 881
114 016001 Phạm Bảo Ngân 12A1 881
115 031422 Đỗ Thái Minh Thùy 12A5 881
116 030568 Mai Anh Thư 12A5 881
117 015153 Phạm Nguyên Cảnh 12A7 880
118 030693 Trương Mạnh Huy 12A7 880
119 015172 Nguyễn Trọng Nghĩa 12A7 880
120 015136 Phạm Như Quỳnh 12A5 878
121 015515 Thái Hoàng Nhật Linh 12A5 877
122 014762 Phạm Nguyên Hoàng 12A7 877
123 015224 Đoàn Lê Phương Anh 12A9 877
124 014919 Lê Trương Hải Đăng 12A2 876
125 014563 Phùng Tắc Hào 12A3 876
126 015042 Lê Minh Hoàng 12A6 876
127 015643 Nguyễn Thị Minh Thơ 12A7 876
128 014331 Trịnh Văn Anh Minh 12A11 876
129 032241 Võ Như Quỳnh 12A3 875
130 015155 Trần Xuân Diệu 12A2 874
131 014738 Nguyễn Ngọc Sáng 12A9 870
132 015966 Nguyễn Lê Minh Phúc 12A14 870
133 014599 Lê Duy Anh 12A4 869
134 015682 Bùi Thị Thủy Tiên 12A3 868
135 031830 Lư Nguyễn Ngọc Thùy Dương 12A4 868
136 015022 Nguyễn Xuân Thọ 12A5 868
137 105893 Lê Phước Vũ 12A9 868
138 014690 Nguyễn Gia Kiệt 12A1 867
139 014757 Dương Nguyễn Tấn Đạt 12A1 866
140 014472 Nguyễn Tịnh Nhân 12A9 866



141 014970 Hà Nhật Minh 12A13 864
142 014885 Hồ Hồng Phúc Nguyên 12A6 863
143 015588 Nguyễn Minh Khôi 12A5 862
144 030130 Đặng Dương Thủy Tiên 12A5 862
145 015351 Đường Doanh Doanh 12A7 862
146 032289 Trần Gia Hân 12A5 860
147 014967 Bùi Anh Kiệt 12A14 860
148 015912 Nguyễn Thụy Khánh Linh 12A2 859
149 014401 Nguyễn Hoàng Phúc 12A2 859
150 014352 Lê Thị Uyên Hạnh 12A7 859
151 014610 Nguyễn Đại Lộc 12A1 858
152 014899 Bùi Đại Thành 12A1 857
153 014912 Phạm Minh Anh 12A7 857
154 014498 Trương Đình Huy Du 12A12 857
155 015388 Nguyễn Ngọc Minh An 12A7 856
156 015845 Mai Như Thảo 12A7 856
157 031202 Trần Lâm Thúy Vân 12A11 856
158 014732 Bạch Tôn Lan Nhi 12A3 855
159 014616 Nguyễn Dương Mai Nguyên 12A5 855
160 015763 Nguyễn Gia Thống 12A5 854
161 015679 Huỳnh Hoàng Như Phương 12A3 853
162 015160 Nguyễn Quang Hải 12A2 851
163 014673 Bùi Duy Anh 12A9 851
164 030541 Đặng Khả Duy 12A12 850
165 031447 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 12A13 850
166 014564 Bùi Hà Hải 12A5 848
167 014992 Phạm Văn Dũng 12A3 847
168 031708 Nguyễn Hoàng Nhật Lan 12A5 847
169 015837 Đặng Chí Nghĩa 12A14 847
170 014835 Nguyễn Khắc Nhân Văn 12A6 846
171 015004 Nguyễn Tấn Lộc 12A1 845
172 015199 Nguyễn Hữu Đạt 12A11 843
173 014681 Lê Thị Thanh Hải 12A13 842
174 030777 Lê Thị Giang 12A2 841
175 014297 Trương Trần Quốc Lộc 12A4 841
176 014621 Huỳnh Thị Thanh Tân 12A13 841
177 015262 Nguyễn Đình Tuấn 12A2 839
178 014623 Nguyễn Thị Minh Thư 12A7 839
179 031882 Phan Thị Như Ngọc 12A9 839
180 015786 Đỗ Xuân Khải 12A6 838
181 031158 Trương Mỹ Cát Tường 12A8 838
182 030131 Vũ Huỳnh Thủy Tiên 12A4 837
183 014415 Nguyễn Công Khải 12A1 836
184 014886 Nguyễn Thành Nhân 12A4 836
185 015381 Trần Ngọc Quế Trân 12A5 836
186 014488 Đinh Trần Duy Trường 12A7 836
187 015192 Lê Nguyễn Nhật Vy 12A7 836
188 030740 Nguyễn Hồng Tấn Lợi 12A4 835



189 015750 Lê Tùng Lâm 12A13 835
190 030028 Nguyễn Phúc Thịnh 12A4 834
191 015162 Trần Huy Hoàng 12A6 834
192 015440 Phạm Quốc Huy 12A6 834
193 014928 Ngô Xuân Kiên 12A9 834
194 014342 Lê Quốc Trung 12A12 834
195 015281 Nguyễn Vũ Khánh Huyền 12A2 832
196 015061 Du Gia Thịnh 12A3 832
197 014326 Trương Khánh Linh 12A4 832
198 015399 Nguyễn Gia Hùng 12A5 832
199 014908 Triệu Quốc Việt 12A2 831
200 015901 Nguyễn Phạm Anh Dũng 12A3 831
201 014745 Phan Công Vinh 12A1 830
202 014357 Đỗ Hoàng Nam 12A4 829
203 014556 Vũ Hán Đức Anh 12A1 827
204 015757 Mai Lê Tuyết Như 12A5 827
205 014301 Lê Tống Đại Ngọc 12A6 827
206 015259 Võ Văn Trung Tín 12A2 826
207 014816 Bùi Văn Khôi Nguyên 12A2 825
208 031189 Nguyễn Trần Như Quỳnh 12A5 825
209 014419 Park Ha Na 12A11 825
210 014774 Hoàng Thị Tuyết Nhung 12A2 824
211 014727 Nguyễn Diễm Ly 12A7 824
212 031066 Phạm Trương Trường Giang 12A2 823
213 014529 Lê Đạt 12A7 822
214 014794 Trần Đức Anh 12A13 822
215 014747 Ngô Thiện An 12A14 822
216 014874 Hoàng Minh Hiếu 12A11 821
217 032079 Nguyễn Khánh Linh 12A11 821
218 014317 Trần Đức Minh Chính 12A7 820
219 015495 Nguyễn Thái Tới 12A14 820
220 015489 Phạm Ngọc Phương Quỳnh 12A9 816
221 032165 Trần Minh Duân 12A10 816
222 014731 Phan Trọng Nhân 12A2 815
223 015979 Đào Yến Vy 12A7 815
224 015709 Nguyễn Thị Diệu Linh 12A9 815
225 015843 Nguyễn Đức Tài 12A12 815
226 015251 Nguyễn Doãn Phương 12A13 815
227 014518 Nguyễn Minh Thư 12A7 814
228 014360 Hoàng Minh Nghĩa 12A12 814
229 014460 Đỗ Thị Thu Hiền 12A5 813
230 015798 Ngụy Yến Nhi 12A11 813
231 014304 Trường Phong 12A11 813
232 015426 Phạm Thị Phương Uyên 12A12 813
233 031719 Trần Đoàn Thảo Nhi 12A14 812
234 014454 Trần Phan Duy 12A13 811
235 015768 Nguyễn Văn Trung 12A6 810
236 014425 Phạm Ngọc Hồng Như 12A1 808



237 014759 Phạm Việt Hà 12A10 808
238 030054 Đặng Thế Hiển 12A6 807
239 014324 Nguyễn Mạnh Hiền 12A1 805
240 015370 Lê Nguyệt Nhi 12A2 805
241 015465 Vũ Xuân Cường 12A5 805
242 030781 Lê Phương Hòa 12A5 805
243 030977 Nguyễn Tuấn Hưng 12A13 803
244 032082 Trần Thảo Nghi 12A14 803
245 014966 Trần Đức Huy 12A6 802
246 014981 Lâm Phan Anh Tuấn 12A12 802
247 014945 Mạnh Dương Triệu 12A13 802
248 015300 Nguyễn Tường Minh Quân 12A9 801
249 014902 Nguyễn Trí Thịnh 12A1 800
250 015084 Thân Lâm Hoàng 12A1 800
251 015986 Nguyễn Hải Đăng 12A7 800
252 030569 Nguyễn Ngọc Gia Thư 12A7 800



LỚP 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13 12A14

MÔN
KHỐI A KHỐI B KHỐI A1 KHỐI B KHỐI A1 KHỐI A KHỐI A1 KHỐI B KHỐI A1 KHỐI A KHỐI A1 KHỐI A KHỐI A1 KHỐI A1

TB 884.6 819.0 932.5 782.8 884.8 772.9 847.5 665.7 775.2 662.5 751.4 701.6 740.9 750.1

>= 1000 5 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 2.55%

TỪ 900 ĐẾN 999 10 5 20 4 17 2 7 0 2 0 0 0 2 1 70 12.75%

TỪ 800 ĐẾN 899 16 19 12 13 22 11 25 1 12 2 10 7 10 8 168 30.60%

TỪ 700 ĐẾN 799 5 12 0 16 2 15 9 14 21 13 19 15 15 21 177 32.24%

TỪ 600 ĐẾN 699 0 3 0 6 0 7 0 19 5 14 6 6 13 11 90 16.39%

DƯỚI 600 0 0 0 1 0 0 0 7 0 9 2 9 2 0 30 5.46%

SỈ SỐ 36/36 40/40 39/39 40/40 41/41 35/35 41/41 41/41 40/40 38/38 38/38 37/37 42/42 41/41

MAX 1042 1008 1047 970 998 921 948 838 901 816 1005 857 925 919

MIN 714 610 831 595 748 612 726 506 602 494 546 502 585 636

ĐIỂM TRUNG BÌNH  KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HCM LÀ 639,2 ĐIỂM.
ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG NGUYỄN KHUYẾN  LÀ 783,7 ĐIỂM.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN

BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KHỐI 12  NĂM HỌC 2022 - 2023

TRUNG BÌNH

ĐÁNH 
GIÁ 

NĂNG 
LỰC 
LẦN 1
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